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TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA LUẬT KINH TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH ĐÀO TẠO: LUẬT KINH TẾ 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Tên học phần: Luật Hôn nhân và gia đình - Mã học phần:  

2. Khoa phụ trách: Luật kinh tế 

3. Họ tên các giảng viên giảng dạy 

Họ và tên:  

- Chức danh, học hàm, học vị:  

- Địa chỉ liên hệ:  

- ĐT: ; email: 

- Các hướng nghiên cứu chính:  

4. Số tín chỉ: 2 

5. Phân bổ thời gian (tiết) 

- Lên lớp: 30 tiết 

- Tự học: 10 tiết 

6. Học phần tiên quyết: Luật dân sự 

7. Mục tiêu của học phần: 

Giúp sinh viên biết vận dụng một số quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình để 

giải quyết các tình huống liên quan trong thực tiễn. 

8. Chuẩn đầu ra học phần:  

Kiến thức:  

- Hiểu vị trí của Luật HNGĐ cũng như mối quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình 

với các quan hệ pháp luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam; 
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- Nhận biết các vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực hôn nhân và gia đình như 

kết hôn, kết hôn trái pháp luật, hôn nhân không có giá trị pháp lý, quan hệ nhân 

thân và tài sản giữa vợ chồng, quan hệ cha mẹ con, quan hệ cấp dưỡng, ly hôn 

và một số vấn đề pháp lý liên quan đến hôn nhân và gia đình có yếu tố nước 

ngoài; 

Kỹ năng:  

- Sinh viên được rèn luyện kỹ năng phát hiện và phân tích những vấn đề mang 

tính pháp lý trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình; 

- Sinh viên được rèn luyện kỹ năng so sánh, nhận định, đánh giá các vấn đề pháp 

lý cũng như tình huống trong thực tiễn; 

- Sinh viên được trao dồi thói quen nghe, đọc và phân tích từ đó hình thành cho 

sinh viên phương pháp tư duy phê phán, phản biện các vấn đề. 

- Kỹ năng hợp tác và làm việc theo nhóm, kỹ năng tranh luận và giải quyết các 

tình huống. 

- Kỹ năng học tập suốt đời. 

Thái độ: 

- Trang bị cho sinh viên thái độ nghiêm túc và chuyên nghiệp khi xem xét và 

đánh giá quy phạm pháp luật. 

- Rèn luyện và nâng cao thái độ công tâm trong công tác thực tiễn. 

- Nâng cao thái độ nhiệt tình và có trách nhiệm trong quá trình học tập và làm 

việc. 

- Trau dồi đạo đức và tác phong nghề nghiệp gương mẫu cho sinh viên. 

- Có ý thức tuyên truyền pháp luật, phổ biến kiến thức pháp luật hôn nhân và gia 

đình. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm  

- Phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm. 

- Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, tự nghiên cứu. 

- Rèn luyện kỹ năng bình luận, thuyết trình trước tập thể. 

- Rèn kỹ năng nói và kỹ thuật đàm phán để giải quyết các vấn đề có liên quan. 

- Phát huy khả năng tích cực, chủ động trong học tập, nghiên cứu. 

9. Nội dung học phần: 

9.1. Tóm tắt nội dung học phần:  

- Hôn nhân và gia đình là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học trong 

đó có luật học. Cùng với nhiều môn học khác, Luật Hôn nhân và gia đình là một 

trong những môn học truyền thống mang tính bắt buộc trong chương trình đào 
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tạo Cử nhận luật tại Việt Nam, môn khoa học pháp lý chuyên ngành nghiên cứu 

các vấn đề lý luận và pháp lý cơ bản về hệ thống pháp luật hôn nhân và gia đình. 

- Là một môn khoa học có tính ứng dụng cao và gắn với cuộc sống của mỗi cá 

nhân trong đời sống xã hội, học Luật Hôn nhân và gia đình gồm 10 vấn đề với 

hai phần chính: 

+ Phần lý luận giới thiệu các hình thái hôn nhân gia đình trong lịch sử; các 

khái niệm cơ bản như khái niệm hôn nhân, khái niệm gia đình, khái niệm luật 

hôn nhân và gia đình, quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình; nhiệm vụ và các 

nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân gia đình Việt Nam. 

+ Phần các chế định pháp lý cụ thể nghiên cứu những quy định của pháp luật 

hiện hành về kết hôn và hủy kết hôn trái pháp luật; quan hệ vợ chồng; quan hệ 

cha mẹ và con; nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình; chấm 

dứt hôn nhân; quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. 

9.2. Nội dung học phần 

 Nội dung Số tiết 

Chương 1. Lý luận chung về hôn nhân và gia đình 2 

1.1. Khái niệm Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam  

1.2. Khái quát sự phát triển của Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam qua các 

thời kỳ: Phong kiến, Pháp thuộc, từ cách mạng tháng Tám năm 1945 

đến nay 

 

1.3. Các nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân gia đình  

Chương 2. Kết hôn 6 

2.1. Khái niệm kết hôn  

2.2. Điều kiện kết hôn 

2.1.1   Điều kiện tuổi 

2.1.2   Điều kiện về sự tự nguyện 

2.1.3   Không vi phạm các trường hợp cấm kết hôn 

 

2.3. Trình tự thủ tục đăng ký kết hôn 

2.3.1. Quy định pháp luật về thủ tục đăng ký kết hôn 
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2.3.2. Xử lý việc kết hôn không đúng thẩm quyền 

2.4 Kết hôn trái pháp luật 

2.4.1. Khái niệm kết hôn trái pháp luật 

2.4.2. Chế tài của việc kết hôn trái pháp luật - Hủy việc kết hôn kết 

hôn 

2.4.2.1. Người có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật 

2.4.2.2. Xử lý việc kết hôn trái pháp luật 

2.4.2.3. Hậu quả của hủy việc kết hôn trái pháp luật 

 

Chương 3. Quan hệ chung sống như vợ chồng 2 

3.1. 

3.2. 

 

 

 

Khái niệm 

Điều kiện để được công nhận là chung sống như vợ 

chồng 

Các trường hợp chung sống như vợ chồng và đường lối xử lý 

3.2.1 Trường hợp 1: Quan hệ chung sống như vợ 

chồng trước ngày 3/1/1987 

3.2.2 Trường hợp 2: Quan hệ chung sống như vợ 

chồng từ ngày 3/1/1987 đến ngày 1/1/2001 

3.2.3. Trường hợp 3: Quan hệ chung sống như vợ 

chồng sau ngày 1/1/2001 đến nay 

 

 

Chương 4. Quan hệ vợ chồng 6 

4.1. 

4.2. 

 

Khái niệm quan hệ vợ chồng 

Nội dung quan hệ vợ chồng 

4.2.1 Quyền và nghĩa vụ về nhân thân giữa vợ và 

chồng 

4.2.2 Quyền và nghĩa vụ về tài sản giữa vợ và chồng 

4.2.2.1 Quyền sở hữu tài sản giữa vợ và chồng 

- Tài sản chung của vợ chồng 

+ Tính chất và căn cứ xác định tài sản chung của vợ chồng 
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+ Quyền sở hữu của vợ chồng đối với tài sản chung 

- Tài sản riêng của vợ, chồng 

+ Căn cứ xác định tài sản riêng 

+ Quyền sở hữu của vợ, chồng đối với tài sản 

riêng 

4.2.2.2. Nghĩa vụ của vợ chồng về tài sản 

- Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng 

- Nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ chồng 

Chương 5. Quan hệ cha, mẹ, con 6 

5.1. Quan hệ cha mẹ con phát sinh do sự kiện sinh đẻ 

5.1.1 Một số khái niệm cơ bản 

5.1.2 Các căn cứ phát sinh quan hệ cha, mẹ con 

5.1.2.1 Căn cứ phát sinh quan hệ cha mẹ con theo thủ tục hành chính 

- Xác định cha mẹ con trong giá thú 

- Xác định quan hệ cha mẹ con ngoài giá thú 

- Xác định quan hệ cha mẹ con trong trường hợp sinh con theo phương 

pháp khoa học 

- Xác định quan hệ cha mẹ con trong trường hợp mang thai hộ 

5.1.2.2. Căn cứ phát sinh quan hệ cha mẹ con theo thủ tục tư pháp 

 

5.2. Quan hệ cha, mẹ và con phát sinh do sự kiện nhận 

con nuôi 

5.2.1 Khái niệm nuôi con nuôi 

5.2.2 Mục đích, ý nghĩa của việc nuôi con nuôi 

5.2.3 Điều kiện để việc nuôi con nuôi hợp pháp 

5.2.4 Hậu quả pháp lý của việc nhận nuôi con nuôi 

5.2.5 Chấm dứt việc nuôi con nuôi 

 

Chương 6 Các trường hợp chấm dứt hôn nhân 6 

6.1. Chấm dứt hôn nhân do vợ, chồng chết hoặc bị Tòa 

án tuyên bố là đã chết 
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6.1.1. Thời điểm chấm dứt hôn nhân 

6.1.2. Giải quyết quan hệ tài sản của vợ chồng trong trường hợp một 

bên chết hoặc bị Tòa án tuyên bố 

chết 

6.1.3. Quan hệ nhân thân, tài sản khi vợ, chồng bị tuyên bố là đã 

chết mà trở về 

6.2. Chấm dứt hôn nhân do ly hôn 

6.2.1 Khái niệm ly hôn 

6.2.2 Quyền yêu cầu ly hôn và hạn chế quyền yêu cầu ly hôn 

6.2.3 Căn cứ ly hôn 

 Tình trạng hôn nhân mâu thuẫn trầm trọng, đời sống chung không 

thể kéo dài. Mục đích hôn nhân không đạt. 

 Vợ chồng của người bị tuyên bố mất tích xin ly hôn 

6.2.4 Các trường hợp ly hôn 

 

6.3. Hậu quả pháp lý của ly hôn 

6.3.1. Quan hệ nhân thân 

6.3.2. Quan hệ tài sản 

6.3.3. Giải quyết quyền lợi con chung 

 

Chương 7. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình 2 

7.1. 

7.2. 

Khái niệm và đặc điểm của quan hệ cấp dưỡng 

Quy định chung về nghĩa vụ cấp dưỡng 

7.2.1 Mức cấp dưỡng 

7.2.2 Phương thức cấp dưỡng 

7.2.3 Người có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng 

7.2.4. Các trường hợp cấp dưỡng 

 

10. Yêu cầu và kỳ vọng của học phần 

- Nắm vững nội dung quy định pháp luật và vận dụng được trong từng tình huống 

cụ thể. 

- Người học phải đọc tài liệu trước khi lên lớp, phải hoàn thành các bài tập do 

người dạy đề ra. 



7 
 

11. Phương pháp đánh giá học phần 

Những nội dung 

cần đánh giá 

Số lần đánh 

giá 
Trọng số (%) 

Dự lớp Thường xuyên 10 

Thảo luận 0 0 

Bản thu hoạch 0 0 

Thuyết trình 0 0 

Bài tập 0 0 

Thi giữa học kỳ 1 30 

Thi cuối học kỳ 1 60 

  Tổng: 100% 

12. Học liệu 

12.1.Tài liệu chính 

- Nguyễn Ngọc Điện, Giáo trình Luật HNGD Việt Nam, tập 1 - Gia đình, Đại 

học Cần Thơ, 2005. 

- Nguyễn Ngọc Điện, Giáo trình Luật HNGD Việt Nam, tập 2 - Quan hệ tài sản 

giữa vợ chồng, Đại học Cần Thơ, 2005. 

12.2 Tài liệu tham khảo 

- Ngô Thị Hường, Giáo trình luật hôn nhân và gia đình Việt Nam - Dùng trong 

các trường Đại học chuyên ngành Luật , NXB Giáo dục Việt Nam, 2010. 

- Huỳnh Thị Trúc Giang, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Tập bài giảng HNGD, Đại học 

Cần Thơ, 2010. 

- Phan Đăng Thanh, Trương Thị Hòa, Pháp luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam 

xưa và nay, NXB Trẻ, 2000. 

- Nguyễn Văn Cừ, Giáo trình Luật Hôn và gia đình Việt Nam, NXB Công an 

nhân dân, 2006. 

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 

- Nuôi con nuôi năm 2010. 

- Luật hộ tịch năm 2014. 

- Nghị quyết 35/2000/HĐTP-TANDTC ngày 9  tháng 6 năm 2000 về việc thi 

hành Luật hôn nhân và gia đình 
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- Nghị  định  số  77/2001/NĐ-CP ngày  22.10.2001 của Chính phủ " Quy định 

chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH 10 của Quốc hội về 

việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000". 

- Nghị  định  số  19/2011/NĐ-CP  ngày  21/3/2011  của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi. 

- Nghị định 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn thi hành 

Luật hôn nhân và gia đình. 

- Nghị định 10/2015/ ngày 18 tháng 01 năm 2015 quy định về sinh con bằng kỹ 

thuật thụ tinh trong ống nghiêm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. 

- Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị 

định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư Pháp ban 

hành. 

- Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 hướng dẫn Luật hộ tịch. 

- Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-BTP-TANDTC- VKSNDTC ngày 03 tháng 

1 năm 2001 hướng dẫn thi thành Nghị quyết 35/2000/NQ QH 10. 

- Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC- BTP. 

12.3. Tư liệu trực tuyến 

- https://luatvietnam.vn/ 

- https://thuvienphapluat.vn/ 

- https://thegioiluat.vn/ 

13. Tổ chức giảng dạy và học tập 

- Nắm vững nội dung quy định pháp luật và vận dụng được trong từng tình 

huống cụ thể. 

- Người học phải đọc tài liệu trước khi lên lớp, phải hoàn thành các bài tập do 

người dạy đề ra. 

14. Kế hoạch giảng dạy 

 

Buổi 1  (4 tiết) 

 Nội dung: Chương 1: Lý luận chung về hôn nhân và gia đình 

 Phương pháp: Thảo luận  

 Tài liệu: Như mục 12. 

 Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 2 (4 tiết) 

 Nội dung: tiếp tục Chương 1 

 Phương pháp: Thảo luận thuyết trình 

 Tài liệu: Như mục 12. 

 Kết quả mong muốn: Như mục 8. 
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Buổi 3 (4 tiết) 

 Nội dung: Tiếp tục Chương 1 

 Phương pháp: Thảo luận thuyết trình 

 Tài liệu: Như mục 12. 

 Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 4(4 tiết) 

 Nội dung: Chương 2: Kết hôn 

 Phương pháp: Thảo luận thuyết trình 

 Tài liệu: Như mục 12. 

 Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 5 (4 tiết) 

 Nội dung: Chương 3: 

 Phương pháp: Thảo luận  

 Tài liệu: Như mục 12. 

 Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 6 (4 tiết) 

 Nội dung: Tiếp tục Chương 3 

 Phương pháp: Thảo luận thuyết trình 

 Tài liệu: Như mục 12. 

 Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 7  (4 tiết) 

 Nội dung: Tiếp tục Chương 3 

 Phương pháp: Thảo luận thuyết trình 

 Tài liệu: Như mục 12. 

 Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

15. Thi kết thúc học phần 

- Thời gian: Theo lịch thi chung của trường 

- Hình thức thi: Tự luận 

 

  Bình Thuận, ngày 22 tháng 6 năm 2018 

BAN GIÁM HIỆU  PHÓ TRƯỞNG KHOA 

 

 


